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PHÂN CÔNG CÁN BỘ GIẢNG DẠY HỌC KỲ 2, 2019-2020
LUẬT 2017D1 – Lớp: DC1732N1. ĐVLK: ĐHCT
Phòng học: 202/D2   (Lớp buổi tối; 1 buổi tối dạy 3 tiết, bắt đầu 18h30)

	TT
	MMH
	Tên Môn học
	TC
	MCB
	Tên cán bộ
	Đthoại

	1. 
	KL373
	Luật Tố tụng dân sự  2
	2
	1716
	Trương Thanh Hùng
	0988 226 373

	2. 
	KL327
	Luật Đất đai
	3
	2091
	Trần Thụy Quốc Thái
	0907 687 760

	3. 
	KL124
	Luật tài chính nhà nước
	3
	1698
	Lê Huỳnh Phương Chinh
	0908 147 622

	4. 
	KL372
	Luật Tố tụng hình sự  1
	2
	2750
	Cao ThanhThùy
	0988 992 066

	5. 
	KL365
	Pháp luật về thanh tra
	2
	2289
	Nguyễn Nam Phương
	0913 187 204

	6. 
	KL401
	Tội phạm học
	2
	2589
	Nguyễn Văn Tròn
	0973 254 860

	7. 
	KL388
	Luật Ngân hàng 
	2
	2786
	Phạm Tuấn Kiệt
	0903901358

	TT
	TUẦN LỄ
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	CN

	1. 
	30/12/19
	05/01/20
	
	
	
	
	
	
	

	2. 
	06/01/20
	12/01/20
	KL365
	KL365
	KL365
	KL365
	KL365
	
	

	3. 
	13/01/20
	19/01/20
	KL365
	KL365
	KL365
	KL365
	KL365
	
	

	4. 
	20/01/20
	26/01/20
	

	5. 
	27/01/20
	02/02/20
	

	6. 
	03/02/20
	09/02/20
	
	KL327
	KL327
	KL327
	
	
	

	7. 
	10/02/20
	16/02/20
	
	KL327
	KL327
	KL327
	
	
	

	8. 
	17/02/20
	23/02/20
	
	KL327
	KL327
	KL327
	
	
	

	9. 
	24/02/20
	01/03/20
	
	KL327
	KL327
	KL327
	
	
	

	10. 
	02/03/20
	08/03/20
	
	KL327
	KL327
	KL327
	
	
	

	11. 
	09/03/20
	15/03/20
	KL124
	KL124
	KL124
	KL124
	KL124
	
	

	12. 
	16/03/20
	22/03/20
	KL124
	KL124
	KL124
	KL124
	KL124
	
	

	13. 
	23/03/20
	29/03/20
	KL372
	KL372
	KL372
	KL372
	KL372
	
	

	14. 
	30/03/20
	05/04/20
	KL372
	KL372
	KL372
	KL372
	KL372
	
	

	15. 
	06/04/20
	12/04/20
	KL124
	KL124
	KL124
	KL124
	KL124
	
	

	16. 
	13/04/20
	19/04/20
	KL373
	KL373
	KL373
	KL373
	KL373
	
	KL373

	17. 
	20/04/20
	26/04/20
	
	
	
	KL373
	KL373
	
	

	18. 
	27/04/20
	03/05/20
	
	
	
	
	
	
	

	19. 
	04/05/20
	10/05/20
	KL388
	KL388
	KL388
	KL388
	KL388
	
	KL327 (ôn tập)

	20. 
	11/05/20
	17/05/20
	KL388
	KL388
	KL388
	KL388
	KL388
	
	KL373

(ôn tập)

	21. 
	18/05/20
	24/05/20
	KL372
	KL372
	KL372
	KL372
	KL372
	
	

	22. 
	25/05/20
	31/05/20
	KL372
	KL372
	KL372
	KL372
	KL372
	
	

	23. 
	01/06/20
	07/06/20
	KL401
	KL401
	KL401
	KL401
	KL401
	
	

	24. 
	08/06/20
	14/06/20
	KL401
	KL401
	KL401
	KL401
	KL401
	
	



Trợ lý Đào tạo

Nguyễn Kim Sơn
